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Môn thi: VẬT LÝ (Chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút ( không kể thời gian phát đề)
---------------------------------------------
Câu 1: (2điểm).  Một ôtô có khối lượng 1tấn. Khi tắt máy, không hãm phanh thì chuyển động đều xuống dốc nghiêng có độ cao bằng 4% chiều dài. Hỏi khi xe lên dốc thì động cơ của xe phải thực hiện công suất bao nhiêu để xe đi lên đều với vận tốc 54 km/h ?
Câu 2: (1,5điểm). Một dây may xo có điện trở tổng cộng R = 20( dùng làm dây đốt của một bếp điện. Nếu mắc bếp vào hiệu điện thế 100V thì đun sôi một lượng nước ở 200C mất thời gian 20 phút, nếu mắc bếp vào hiệu điện thế 110V thì đun sôi lượng nước trên mất thời gian 15 phút. Biết rằng lượng nhiệt hao phí trong khi đun tỉ lệ thuận với thời gian đun. Xác định khối lượng nước cần đun. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgđộ.
Câu 3: (1,5điểm).  Một khối nước đá lớn ở 00C, mặt trên có một cái hốc với thể tích V = 160cm3. Người ta rót vào hốc đó 60g nước ở nhiệt độ 750C. Hỏi khi nước nguội hẳn thì thể tích hốc rỗng còn lại bao nhiêu? Cho khối lượng riêng của nước Dn = 1g/cm3, nước đá Dd = 0,9g/cm3, Nhiệt dung riêng của nước c = 4200 J/kgđộ; nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 1kg nước đá ở nhiệt độ nóng chảy là 3,36.105 J; trong suốt quá trình nước không chảy ra khỏi hốc đá.
Câu 4: (2,5điểm).  Vật sáng phẳng AB và màn M đặt song song và cách nhau đoạn L. Đặt thấu kính hội tụ vào giữa vật và màn sao cho trục chính của thấu kính đi qua A và vuông góc với AB. Xê dịch vị trí thấu kính để thu được ảnh rõ nét trên màn. Gọi d là khoảng cách từ vật đến thấu kính, d’ là khoảng cách từ màn đến thấu kính; f là tiêu cự thấu kính.

a. Vẽ hình và và chứng minh công thức: 
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, từ đó tìm mối quan hệ giữa L và f để luôn thu được ảnh rõ nét trên màn.

b. Khi L = 150cm, xê dịch thấu kính thì thấy có hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn, hai vị trí đó cách nhau đoạn l = 30 cm. Tính tiêu cự thấu kính.

Câu 5: (2,5điểm).  
Có bốn bóng đèn giống nhau loại 6V-3W; nguồn điện U = 18V; điện trở r = 6 (.

Hỏi có bao nhiêu cách mắc bốn bóng đèn trên vào hai điểm A, B để các đèn đều sáng bình thường? Cách mắc nào có lợi hơn?
--------------------HẾT-----------------------

Họ và tên thí sinh: …………………………………SBD:…………….Phòng thi:………………..

Chữ ký giám thị 1: ………………………………   Chữ ký giám thị 2: ………………………………….
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